BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC HUẾ






Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
1. Khoa học Tự nhiên
	STT
	Mã số
	Tên sản phẩm
	Tác giả

(hoặc đại diện)
	Đơn vị
	Kết quả

	1. 
	KHTN1
	Vật liệu nano vàng dạng que lai hóa phủ oxide silic kết gắn DNA dùng cho chẩn đoán và điều trị ung thư
	Mai Duy Hiển 
Lê Thị Lành  
Nguyễn Thị Thanh Hải  
	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Nhất

	2. 
	KHTN3
	Nghiên cứu quy trình nuôi một số loài bò sát ở Việt Nam
	Nguyễn Thị Xuân Giang
Ngô Quốc Trí
Phùng Thị Huyền Trang
Trần Thị Mộng Linh
Trần Thị Mai Hường
Bùi Thị Thúy Bắc 
Trần Hữu Khang
Trần Xuân Thành
Đậu Thị Nam Bình 
Đặng Thị Khánh Quyên
Trương Thị Thanh Hoài
Nguyễn Thị Thủ
Hoàng Thị Thanh Tình         
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
	Nhì



	3. 
	KHTN2
	Cốm hoà tan Linh Chi

Nước uống Linh Chi
	Lê Trung Hiếu 
Lê Thuỳ Trang
	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Ba


2. Khoa học Kỹ thuật 
	STT
	Mã số
	Tên sản phẩm
	Tác giả

(hoặc đại diện)
	Đơn vị
	Kết quả

	1. 
	KHKT29


	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động hóa tưới phun theo chu trình cho nhà màng trồng Địa Lan Mocara
	Lê Đình Hiếu
Lê Văn Luận
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	Nhất

	2. 
	KHKT 10
	Nghiên cứu ứng dụng web dữ liệu vào bài toán học liệu mở
	Cung Nguyễn Phước Tài
Đặng Ngọc Hoàng Thành
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	Nhì

	3. 
	KHKT16
	Sms Remote (Điều khiển điện thoại bằng tin nhắn)
	Phạm Thế An
	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Nhì

	4. 
	KHKT25
	Phần mềm mô phỏng thí nghiệm máy điện
	Trần Phương Nam
Phạm Bá Dũng
Trần Phú
Đoàn Quang Minh
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	Ba

	5. 
	KHKT17
	Kho tài nguyên số Thư viện Khoa Du lịch – Đại học Huế 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc 
	Khoa Du lịch, Đại học Huế
	Ba

	6. 
	KHKT18
	Hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố TP.Huế 
	Ngô Văn Sơn
	Khoa Du lịch, Đại học Huế
	Ba

	7. 
	KHKT36
	Bể lọc sinh học hiếu khí có lớp đệm ngập nước (SAFB) sự hỗ trợ của H2O2 xử lý nước rỉ rác
	Dương Thành Chung


Tôn Thất Hữu Đạt


Hoàng Thị Mỹ Hằng
	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Ba

	8. 
	KHKT14
	Phần mềm tra cứu nội dung thông tin bằng hình ảnh
	Nguyễn Tân An
	Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế 
	Khuyến khích

	9. 
	KHKT19
	Hệ thống điều khiển phun xăng ô tô
	Lê Thanh Tuấn
	Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
	Khuyến khích

	10. 
	KHKT26
	Xây dựng bàn thí nghiệm: điều khiển số và thu thập số liệu hệ thống truyền động điện một chiều
	Lê Đình Hiếu 
	Trường CĐ Công nghiệp Huế
	Khuyến khích

	11. 
	KHKT13
	Xây dựng trang thông tin quảng bá sản phẩm du lịch cho Huyện Phú Lộc – Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Lê Văn Hòa
	Khoa Du lịch – Đại học Huế
	Khuyến khích

	12. 
	KHKT15 
	Phần mềm trò chơi trực tuyến “Infinite World”
	Nguyễn Đoàn Nguyên An 
	Trường Đại học Khoa Học – Đại học Huế 
	Khuyến khích

	13. 
	KHKT5
	Hệ tích hợp và khai thác thông tin thống kê 
	Võ Trọng An

Nguyễn Vĩnh Trung

Nguyễn Quang Tín

Lê Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Mai
	Trường Đại học Sư phạm Huế – Đại học Huế 
	Khuyến khích

	14. 
	KHKT8
	Hệ quản lý đào tạo sau đại học 
	Nguyễn Tương Tri 

Nguyễn Vĩnh Trung

Nguyễn Quang Tín

Lê Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Mai
	Trường Đại học Sư phạm Huế – Đại học Huế 
	Khuyến khích


3. Khoa học Y dược
	STT
	Mã số
	Tên sản phẩm
	Tác giả

(hoặc đại diện)
	Đơn vị
	Kết quả

	1


	KHYD1
	Máy SASD-07 phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ
	Hoàng Anh Tiến 
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Nhất



	2
	KHYD11
	Ứng dụng dao Gamma trong điều trịu tuyến yên tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
	Nguyễn Thanh Minh
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Nhì



	3
	KHYD14
	Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật cấy ghép implant ở bệnh nhân mất răng từng phần
	Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Toại 
Trần Thanh Phước 
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Nhì

	4
	KHYD3
	Nghiên cứu kết quả điều trị cắt polyp có kích thước lớn ở đại trực tràng qua nội soi tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế
	Vĩnh Khánh 
Trần Văn Huy
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Ba

	5
	KHYD26
	Tác dụng hạ đường huyết của thân rễ chuối hột
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Nguyễn Bá Long
Hà Thị Xuân Thu
Nguyễn Thị Hoài

	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Ba



	6
	KHYD10
	Giá trị ngưỡng vòng bụng để chẩn đoán hội chứng chuyển hóa tại thành phố Huế
	Trần Nguyễn Trà My
Trần Thừa Nguyên
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Ba



	7
	KHYD25
	Thuốc chữa bỏng  « MCH » 
	Nguyễn  Lê  Hồng Vân
Trần Khánh Toàn
Bùi Trường  Giang
Lê Chuyển
Trần Đình Bình
Trần Văn  Hòa
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Khuyến khích




4. Khoa học XHNV (Giáo dục- Kinh tế - Du lịch)
	STT
	Mã số
	Tên sản phẩm
	Tác giả

(hoặc đại diện)
	Đơn vị
	Kết quả

	1. 
	KHGD6
	Thực nghiệm toán học phổ thông trên các mô hình động
	Nguyễn Đăng Minh Phúc
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
	Nhất

	2. 
	KHXHNV_KT5
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn Thành phố Huế
	Dương Thị Hải Phương
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	Nhì

	3. 
	KHXHNV_KT4
	Ứng dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA) để phân tích tính hiệu quả của các mô hình nuôi trồng thủy sản ở vùng hạ triều đầm phá Tam Giang – Cầu Hai
	Tôn Nữ Hải Âu 
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	Nhì

	4. 
	KHGD17
	Bài giảng điện tử môn Địa lí lớp 10 THPT được thiết kế trên phần mềm Activstudio kết hợp bảng thông minh Activboard trong quá trình giảng dạy theo hướng dạy học tương tác.
	Nguyễn Thị Hiển 
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
	Ba

	5. 
	KHXHNV_KT8
	Kết quả nghiên cứu: “Đo lường tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
	Nguyễn Thị Ngọc Tiên

Nguyễn Thị Nhã Thi

Trần Hà Như Ý
Nguyễn Phú Đông Hải 

Đoàn Thị Họa My

Phan Nguyễn Hoàng Liên
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	Ba

	6. 
	KHGD8
	Bảy người bạn đáng yêu
	Võ Thị Ngọc Diệu
Nguyễn Thị Duyên 
Hồ Thị Cẩm Dư
Đinh Thị Giang
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
	Ba

	7. 
	KHXH1
	Phim ‘‘Tam Giang vẻ đẹp kỳ thú’’ và Brochure: 3 tua du lịch đầm phá Tam Giang – Cầu Hai
	Nguyễn Thị Thanh Thủy  
Trương Thị Hồng Minh  
Lê Tuấn    
Phạm Đinh Khang   
Lê Hoàng
	Khoa Du lịch - Đại học Huế
	Ba

	8. 
	KHXH8
	Poster các chương trình tiêu biểu thuộc khung chương trình OFF của Festival Huế 2010
	Đinh Thị Khánh Hà 
	Khoa Du lịch - Đại học Huế
	Khuyến khích

	9. 
	KHGD7
	Nghiên cứu xây dựng một số mô hình động trong dạy học Địa lí THPT bằng phần mềm Macromedia flash
	Bùi Đình Công 
Lê Văn Hướng 
Phạm Thị Mỵ 
Nguyễn Thị Thu Hà 
Trần Thị Thu Hường
	Trường ĐHSP – Đại học Huế
	Khuyến khích

	10. 
	KHGD26
	Bánh xe kì diệu
	Trương Thị Khánh Vân 
Hoàng Lê Thảo Uyên  
Dương Thị Hồng Vân 
Hồ Thị Minh Trang
	Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
	Khuyến khích


5. Khoa học XHNV (Nghệ thuật – Ngôn ngữ)

	STT
	Mã số
	Tên sản phẩm
	Tác giả

(hoặc đại diện)
	Đơn vị
	Kết quả

	1. 
	KHXHNV_NT11
	Vựng tập và Bộ Bản khắc tranh dân gian làng Sình (Huế)
	Trần Sông Lam  
	Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
	Nhất

	2. 
	KHGD22
	Giúp học sinh THCS và THPT làm quen với các lễ hội Anh – Mỹ truyền thống qua các trò chơi bằng tiếng Anh
	Nguyễn Xuân Nhất Chi Mai
Nguyễn Phước Ái Phương
Ngô Lê Hoàng Phương
Trần Thị Hạnh Quyên
Hoàn Thị Khánh Tâm
	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
	Nhì

	3. 
	KHXHNV_NT17
	Vút
	Lê Thị Nguyên Sa
	Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế.
	Nhì

	4. 
	KHGD20
	Đối sánh thành ngữ chỉ sự may mắn trong tiếng Hán và tiếng Việt
	Đặng Thị Hiền
	Trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Huế
	Nhì

	5. 
	KHXH7
	Phân tích những nét tương đồng và dị biệt của hai nền văn hóa Việt Nam – Anh Quốc thông qua những truyện cổ tích điển hình.
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Lê Thị Diệp Hương
Hoàng Phương Trang Nhung
Đặng Thị Cẩm Tú
	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
	Ba

	6. 
	KHXHNV_NT13
	Trang phục công sở
	Ngô Thị Hồng Tâm
	Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
	Ba

	7. 
	KHXHNV_NT32
	Thiết kế bộ Tem giới thiệu kiến trúc cổ thời Nguyễn
	Hồ Mạnh Dũng
	Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
	Ba

	8. 
	KHXHNV_NT8
	Đồ chơi trẻ em toycit (bao bì, hộp. nhãn hiệu )
	Nguyễn Văn Tịnh An
	Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế.
	Ba

	9. 
	KHGD23
	Dạy - học kỹ năng viết tại khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế: thực trạng và giải pháp đề xuất
	Hồ Thuỷ An
	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
	Ba

	10. 
	KHXH4
	Diễn đàn học tập, trao đổi ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản trên mạng Internet.
	Lê Quang Hân
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
	Khuyến khích

	11. 
	KHXHNV_NT14
	Bộ bàn ghế sơn mài
	Nguyễn Hữu Huy Anh
	Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 
	Khuyến khích

	12. 
	KHXHNV_NT21
	Thiết kế biệt thự theo phong cách tối giản
	Nguyễn Phước Vĩnh Anh
	Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 
	Khuyến khích

	13. 
	KHXHNV_NT6
	Logo YOGA CLUB
	Hoàng Anh Tuấn 
	Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
	Khuyến khích


6. Khoa học Nông, Lâm, Ngư nghiệp
	STT
	

	Tên sản phẩm
	Tác giả

(hoặc đại diện)
	Đơn vị
	Kết quả

	1
	KHNLNN6
	Tranh cây, Bình sinh thái, Lẵng hoa sinh thái
	Nguyễn Văn Quy
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Nhất

	2
	KHNLNN4
	Phát triển và nhận dạng các marker phân tử liên kết với một số gen kháng bệnh để hỗ trợ chọn tạo giống kháng bệnh trên cây cà chua và ớt cay 
	Trương Thị Hồng Hải
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Nhì

	3
	KHNLNN1
	Cây giống hoa chuông cấy mô
	Lã Thị Thu Hằng
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Nhì

	4
	KHNLNN3
	Phân hữu cơ vi sinh “ Bokashi” phòng trừ bệnh tuyến trùng trên cây Hồ Tiêu 
	Nguyễn Huy Phúc
Phạm Quốc Cường
Phan Viết Triều 
Đặng Duy Vũ
Từ Ngọc Thủy 
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Ba

	5
	KHNLNN8
	Giống Nhân trần lai (Adenosma indiana x A. caeruleum) vượt trội về sinh trưởng trong điều kiện thí nghiệm gieo ươm tại Thừa Thiên Huế".
	Nguyễn Hợi
Lê Thái Hùng  
Hồ Đăng Nguyên
Huỳnh Thị Ngọc Diệp
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Ba

	6
	KHNLNN5
	Giống lúa chịu mặn OM8104.
	Trịnh Thị Sen 
Phan Thị Phương Nhi 
Dương Thanh Thủy 
Đàm Thị Huế Tuổi 
Trần Thị Hương Sen
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Ba

	7
	KHNLNN2
	Một số giống nấm ăn (cấp 1, cấp 2)
	Lã Thị Thu Hằng
Trần Thị Triêu Hà
Lê Thị Thu Hường
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	Khuyến khích


Tổng giải thưởng: 54, trong đó có:  06 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba, 16 giải Khuyến khích.















   Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2013

Ủy viên thường trực 













        Trưởng Ban Giám khảo
               Trần Đạo Dõng











                                       Lê Mạnh Thạnh
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